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Nhà thơ DUYÊN AN

Tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt Trinh
Bút danh khác: Mộc An
Năm sinh: 1980
Nơi sinh: Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: Giang Bắc, Phước Hiệp, 
Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại: 0988450918

Email: nguyettrinh76@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Ngữ văn 
Đơn vị công tác: Trường ĐH Quy Nhơn
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Đã xuất bản: 
+ Nếu một ngày chúng tớ biến mất (tập truyện), NXB Kim Đồng, 2022;
+ Cây cầu lấp lánh (thơ), NXB Trẻ, 2022;
+ Nhạc sĩ đường phố (truyện) NXB Kim Đồng, 2023;
+ Ở một nơi có rất nhiều rồng (truyện), NXB Kim Đồng, 2024.	
- In chung với Mẫu Đơn:
   + Đậu Đậu, Sâu Sâu và Be Bé (truyện), NXB Đà Nẵng, 2022.
Khen thưởng:
  - Giải thưởng Khát vọng dế mèn 2023.
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Nhà thơ ĐÀO DUY ANH

Tên thật: Đào Duy Anh
Năm sinh: 1952
Nơi sinh: Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định
Quê quán: Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định
Thường trú: 27 Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0982.891.272
Email: daoduyanh1952@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Đại học (Văn khoa Sài Gòn)

Hội viên Hội VHNT Bình Định -  Chuyên ngành Văn học.
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Nhà thơ PHẠM ÁNH

Tên thật: Phạm Ánh
Năm sinh: 1965
Nơi sinh: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định
Quê quán: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định
Thường trú: Khu vực IV,  P. Quang Trung, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 01672.862.547
Email: phamanhch65@gmail.com

Đơn vị công tác: Hội VHNT Bình Định
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản 02 tập thơ:
Lối cũ, NXB Đà Nẵng - 2004;
Hạt phù sa, NXB Hội Nhà văn - 2009.

Khen thưởng:
Giải Ba (không có Nhất, Nhì) cuộc thi thơ do Hội VHNT Bình Định tổ chức 
năm 1993;
02 Giải Khuyến khích Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu các lần: 
III (2001 - 2005), IV (2006 - 2010).
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Nhà văn TRẦN VĂN BẠN

Tên thật: Trần Văn Bạn
Năm sinh: 1961
Nơi sinh: Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định 
Quê quán: Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định 
Thường trú: 08 Nguyễn Hữu Cầu, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0934.822.485
Trình độ chuyên môn: Đại học Báo chí;
		 cử nhân Quản trị kinh doanh 

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Có một số truyện ngắn đăng báo.
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Nhà thơ NGUYỄN VĂN BÚT

Tên thật: Nguyễn Văn Bút
Năm sinh: 1999
Nơi sinh: Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định
Quê quán: Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định
Thường trú: Ngãi An, Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định
Điện thoại: 0345.865.644
Email: nguyenvanbut81@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Đại học

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Có thơ góp mặt trong tuyển tập Văn trẻ Bình Định (2020);
- Tham dự Trại sáng tác VHNT trẻ tỉnh từ năm 2017 - 2019, được khen thưởng 
về tác phẩm thơ xuất sắc;
- Nhiều tác phẩm được đăng trên tạp chí Văn nghệ Bình Định và các tạp chí 
trong nước.
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Nhà thơ ĐÀO VIẾT BỬU

Tên thật: Đào Viết Bửu
Năm sinh: 1950
Nơi sinh: Thanh Liêm, Nhơn An, An Nhơn, Bình Định
Quê quán: Nhơn An, TX. An Nhơn, Bình Định
Thường trú: Thanh Liêm, Nhơn An, 
TX. An Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0914.584.309

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Đã xuất bản 02 tập thơ:
+ Ngày rêu xanh - in năm 2009;
+ Sự ẩn dụ của đá - in năm 2019.
- Có thơ, khảo cứu đăng trên các báo, tạp chí trong nước, tuyển in vào các 
tập: Thơ Bình Định 1975 - 1995, Thơ Bình Định thế kỷ XX.

Khen thưởng:
Giải Khuyến khích Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ IV (2006 - 2010), 
lần thứ VI (2016 - 2020).
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Nhà thơ PHẠM QUYÊN CHI

Tên thật: Phạm Quyên Chi
Năm sinh: 1993
Nơi sinh: Hòa Hiệp, Cát Tài, Phù Cát, Bình Định
Quê quán: Hòa Hiệp, Cát Tài, Phù Cát, Bình Định
Thường trú: Hòa Hiệp, Cát Tài, Phù Cát, Bình Định
Điện thoại: 0965.753.021
Email: phamquyenchi141293@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngôn ngữ học

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Có thơ đăng trên các báo, tạp chí: Áo trắng, Bình Định, Sông Hương…
- Công trình nghiên cứu khoa học: Đặc điểm ngôn ngữ trong truyện ngắn 
Trang Thế Hy.
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Nhà văn HÀ THÚC CHÍ

Tên thật: Hà Thúc Chí
Năm sinh: 1959
Nơi sinh: Thành phố Huế
Quê quán: La Chữ, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế
Thường trú: 02/98 Phạm Ngọc Thạch, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0913.440.430
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ
Lý luận chính trị: Cao cấp

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật: 
Có truyện ngắn đăng trong các tuyển tập: Nhìn lại 10 năm Văn xuôi Bình 
Định, NXB Thông tấn - 2006; Những truyện ngắn hay tuổi học trò, NXB Giáo 
dục - 2007.
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Nhà thơ KHỔNG TRƯỜNG CHIẾN

Tên thật: Khổng Trường Chiến
Năm sinh: 1989
Quê quán: Thanh Liêm, Nhơn An, 
TX.An Nhơn, Bình Định
Thường trú: 70/16 Ngô Đức Đệ, P. Bình Định, 
TX. An Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0383.172.608
Email: khanhphi213@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Lí luận chính trị: Sơ cấp
Đơn vị công tác: Hội VHNT TX. An Nhơn - Chức vụ: Phó Chủ tịch.
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Đã xuất bản tập thơ Giấu thân vào nợ - NXB Hội Nhà văn, năm 2019.
- Có thơ được đăng trên các báo, tạp chí trong nước.

Giải thưởng:
- Giải Nhì thơ, Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Cựu chiến binh tỉnh Bình 
Định trong thời kỳ đổi mới, do Hội VHNT và Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình 
Định phối hợp tổ chức (2022).
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Nhà thơ NGÔ VĂN CƯ

Tên thật: Ngô Văn Cư
Năm sinh: 1954
Nơi sinh: Ân Tín, Hoài Ân, Bình Định
Quê quán: Ân Tín, Hoài Ân, Bình Định
Thường trú: Ân Tín, Hoài Ân, Bình Định
Điện thoại: 0985442039
Email: ngovancu1954@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản: Điều bây giờ mới nói (Thơ, NXB Đà Nẵng, 2003); Đợi ngày xưa 
(Thơ, NXB Văn Nghệ, 2007); Soi mình vào dáng quê (Thơ, NXB Văn nghệ, 
2008); Chỉ còn nỗi nhớ (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2012); Kẻ nhiều chuyện (Truyện 
ngắn, NXB Hội Nhà văn, 2013); Lang thang miền nhớ (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 
2014); Thà bị lừa dối (Truyện ngắn, NXB Hội Nhà văn, 2015); Gió lãng du (Thơ, 
NXB Hội Nhà văn, 2016); Mây ở phía quê nhà (Tạp văn, NXB Văn hóa - Văn 
nghệ, 2019); Những khúc ru tôi (thơ, NXB Văn hóa - Văn nghệ, 2020); Mở 
mắt là thấy (Truyện ngắn, NXV Hội nhà văn, 2021); Thời cách ly chống dịch 
(Trường ca, NXB Hội Nhà văn, 2021); Nỗi nhớ là có thật (Tản văn, NXB Thanh 
niên, 2022); Đi trên đường một chiều (Trường ca, NXB Hội Nhà văn, 2022).

Khen thưởng:
02 giải thơ của Hội VHNT Bình Định (2007, 2009); Giải thơ tứ tuyệt Tuổi Ngọc 
của NXB Văn Nghệ (2008); Giải thơ Lục Bát Tình của tạp chí Tuổi Ngọc (2010);
03 giải thơ Đường luật của UNESSCO thơ Đường luật Việt Nam (2008, 2009);
Giải thơ Xuân Tân Mão (2011) của diễn đàn Aotrang.vn; Giải thơ về người 
lao động của Cung Văn hóa lao động Việt Tiệp, Hải Phòng (2014); Giải C (thể 
loại truyện ngắn) cuộc thi Văn học Bình Định mở rộng (2018 - 2019); Giải thơ 
của Hội VHNT và Hội CCB Bình Định (2022); Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu 
lần thứ V (2011 - 2015); 02 Giải KK Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ 
VI (2016 - 2020).
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Nhà thơ TRẦN VIẾT DŨNG

Tên thật: Trần Viết Dũng
Năm sinh: 1954
Nơi sinh: Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định 
Quê quán: Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định
Thường trú: TT. Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định
Điện thoại: 0983.454.298

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản tập thơ Lãng đãng giữa đời, NXB Trẻ năm 1993;
Có thơ in trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương.
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Nhà thơ LÊ BÁ DUY

Tên thật: Lê Bá Duy
Sinh năm: 1966
Nơi sinh: Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: Giang Bắc, Phước Hiệp, 
Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại: 039.650.6 939
Email: lebaduy66@gmail.com

Trình độ chuyên môn:  Đại học Sư phạm Ngữ văn
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Tác phẩm đã xuất bản: Hạt tình (Tập thơ, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2003); Nhóm 
lửa (Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2005); Thời gian, nỗi nhớ (Tập thơ, NXB, Văn nghệ, 
2006); Như những cơn mưa (Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2008); Tình khuyết (Tập thơ, 
NXB Văn nghệ, 2009); Khoảng mỏng (Tập thơ, Nhà Xuất bản Văn học, 2011); Sáu 
mươi mùa xuân gửi lại (Trường ca, NXB Hội Nhà văn, 2012); Đồng cảm văn chương 
(Tiểu luận - phê bình, NXB Hội Nhà văn, 2013); Ngang qua mùa hạ (Tập thơ, NXB 
Hội Nhà văn, 2014); Nghiêng một giấc trưa (Tập thơ, NXB Hội Nhà Văn, 2023).
- Tuyển chọn & giới thiệu: Tứ tuyệt tình thi (Tập 1 & 2) (NXB Đà Nẵng, 2005); Thơ tình 
lục bát (NXB Đà Nẵng, 2005); Sóng thời gian (NXB Đà Nẵng, 2006); Tuyển thơ Văn 
Thơ Việt (Tập 1, 2,  3, 4... NXB Văn học, 2011, 2012, 2013); 99 Bài thơ tình chọn lọc - 
Văn Thơ Việt.Com (NXB Hội Nhà văn, 2012); Lục bát Việt (NXB Hội Nhà văn, 2012)…
Khen thưởng:
Giải Nhất Cuộc thi thơ Vịnh Kiều năm 2007 (Hội VHNT Đồng Nai); Giải khuyến 
khích các cuộc thi thơ Nguyên Tiêu lần thứ II và III (Năm 2007, 2009 - Hội VHNT 
Bình Định); Giải Nhì thi thơ nhanh Ngày thơ Việt Nam, 2012 (Hội VHNT Bình Định); 
Tặng thưởng Văn học của CLB Xuân Diệu cho 3 tập thơ: Nhóm Lửa (2005); Như 
những cơn mưa (2008); Khoảng mỏng (2011); Hội VHNT tặng Giấy khen năm 2009, 
2013 về thành tích VHNT...
- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam” năm 2021.



290			        HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH ĐỊNH

Nhà văn NGUYỄN HỮU DUYÊN

Tên thật: Nguyễn Hữu Duyên
Năm sinh: 1956
Nơi sinh: Nhơn Khánh, An Nhơn, Bình Định
Quê quán: Nhơn Khánh, An Nhơn, Bình Định
Thường trú: P. Bình Định, TX. An Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0969.040.914
Email: huuduyen1955@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm Văn

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản tập truyện ngắn Nụ hôn muộn, NXB Hội Nhà văn, năm 2015.
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Nhà văn NGUYỄN DỰ

Tên thật: Nguyễn Văn Dự
Năm sinh: 1966
Nơi sinh: Cát Thành, Phù Cát, Bình Định
Quê quán: Cát Thành, Phù Cát, Bình Định 
Thường trú: Phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn 
Điện thoại: 0769.099.292 - 0913.432.637
Đơn vị công tác: Đại học Văn hóa TP.HCM
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý văn hóa

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tác giả - đạo diễn các kịch bản: Đồng đội của ba tôi; Nỗi đau còn lại; Kỷ vật; 
Cái nồi đất...

Khen thưởng:
HCV Hội diễn nghệ thuật Lực lượng vũ trang các năm: 1997, 2003;
02 HCV Hội diễn nghệ thuật quần chúng Lực lượng vũ trang Quân khu V, 
năm 2004;
Giải Khuyến khích của Bộ Quốc phòng năm 2011;
Bằng khen của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
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Nhà thơ TIỂU MỤC ĐỒNG

Tên thật: Lê Văn Đồng
Sinh năm: 1993
Nơi sinh: Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định
Quê quán: Thạnh An, Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định
Thường trú: Thạnh An, Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định
Điện thoại: 0869.303.891
Email: tieumucdong34@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tác phẩm được giới thiệu, in trên các báo, tạp chí trong nước.
In chung trong tuyển tập: Văn trẻ Bình Định (2012 - 2018).
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Nhà văn MẪU ĐƠN

Tên thật: Nguyễn Đặng Thùy Trang
Năm sinh: 1993
Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định
Quê quán: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định
Thường trú: Tổ 4, KV8, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0398.113.208
Email: maudonqn@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngôn ngữ học

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản:
- Truyện ngắn Bay - NXB Văn hóa Văn nghệ TPHCM (2019);
- Tập thơ in chung Ký tự nàng - NXB Hội Nhà văn (2020);
- Tập truyện thiếu nhi in chung Đậu Đậu Sâu Sâu và Bé Bé - NXB Đà Nẵng 
(2022).

Khen thưởng, danh hiệu:
- Chung khảo cuộc thi “Người lao động hôm nay” do Báo Người lao động tổ 
chức (2018 - 2019);
- Giải thưởng Tác giả trẻ của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
năm 2019 (tác phẩm Bay);
- Giải KK thơ cuộc thi sáng tác văn học Bình Định mở rộng  (2018 - 2019);
- Giải Ba cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài “Cựu chiến binh trong 
thời kỳ đổi mới” (2022);
- 02 Giải KK Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ VI (2016 - 2020).  



294			        HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH ĐỊNH

Nhà văn TRẦN DUY ĐỨC

Bút danh: Chính Đức
Tên thật: Trần Duy Đức
Năm sinh: 1945
Nơi sinh: Hòa Phong, Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định
Quê quán: Hòa Phong, Nhơn Mỹ, 
An Nhơn, Bình Định
Thường trú: 400 Trần Phú, P. Bình Định, 
TX. An Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0989.073.270
Email: duyducan@yahoo.com.vn
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý kinh tế
Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Ngoài in ấn phát hành 20 tập lịch sử, truyền thống cách mạng (trong và 
ngoài thị xã), đã xuất bản các tập văn xuôi, thơ: Góp nhặt phù sa (Tản văn - 
truyện ký), NXB Đà Nẵng, 2008; Tìm lại dấu xưa (Tản văn - bút ký), NXB Hội 
Nhà văn, 2014; Hoài niệm (Thơ), NXB Thanh niên, 2011; Giọt nắng (Thơ), NXB 
Hội Nhà văn, 2015; Chân dung làng quê An Nhơn xưa (Tản văn -  bút ký), NXB 
Hội Nhà văn, 2017; Điều không thể quên (Tản văn - bút ký), 2021; Còn đó nỗi 
đau (Bút ký), 2022; Thành Bình Định xưa và những điều còn đọng lại (Bút ký), 
2023.
Tác phẩm in chung: Hương quê nhà 2 (Văn xuôi), NXB Thời đại, 2010; Tân hiệp 
6 (Thơ), NXB Thanh niên, 2010; Góp nhặt hương đời (Văn xuôi), NXB Hội Nhà 
văn, 2014; Tân hiệp 9 (Thơ) NXB Hội Nhà văn, 2015.

Khen thưởng:
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (2004);
- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch (2012);
- Giải B, Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ V (2011- 2015);
- Giải KK Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ VI (2016 - 2020).
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Nhà văn MAI LINH GIANG

Tên thật: Mai Văn Minh
Năm sinh: 1956
Nơi sinh: Cát Thành, Phù Cát, Bình Định 
Quê quán: Cát Thành, Phù Cát, Bình Định 
Thường trú: 45 Chương Dương, TP. Quy Nhơn 
Điện thoại: 0913.434.666
Email: maligia56@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh - Cử  nhân Luật 
Lý  luận chính trị: Cao cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Có truyện ngắn đăng trên các báo, tạp chí: Văn nghệ CAND, Bình Định, Công 
an TP.HCM, Văn nghệ Bình Định; truyện điều tra hình sự đăng báo CAND. 
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Nhà văn VÕ HẠNH

Tên thật: Võ Thị Hạnh
Năm sinh: 1971
Nơi sinh: Ân Thạnh, Hoài Ân, Bình Định
Quê quán: Ân Thạnh, Hoài Ân, Bình Định
Thường trú: An Thường 2, Ân Thạnh, 
Hoài Ân, Bình Định
Điện thoại: 0386 009 030
Email: vothihanh1971@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học
Chi hội phó Chi hội VHNT Xứ Hoài.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Sáng tác nhiều truyện ngắn, bút kí, tản văn đăng tải trên các báo, tạp chí 
Trung ương, địa phương và đoạt giải.

Khen thưởng:
Giải Nhất, Cuộc thi sáng tác của Trường Đại học sư phạm Quy Nhơn năm 
1993; Giải Nhất, Cuộc thi “Viết về ông bà cha mẹ của chúng ta”, do Báo Đại 
Đoàn kết tổ chức năm 1994; Giải Khuyến khích, Cuộc thi “Quê hương, kí ức 
và ước vọng”, do Báo Bình Định tổ chức năm 2005; Giải Nhì (không có giải 
Nhất), Cuộc thi sáng tác văn học hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định 
tổ chức năm 2010; Giải Ba, Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài 
Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định năm 2015; Giải Nhì, Cuộc thi viết về đề tài 
“Cựu chiến binh Bình Định trong thời kì đổi mới”, năm 2022.
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Nhà thơ NGUYÊN HIỀN

Tên thật: Phạm Văn Diện
Năm sinh: 1960
Nơi sinh: Cát Tài, Phù Cát, Bình Định
Quê quán: Cát Tài, Phù Cát, Bình Định
Thường trú: Quy Hòa, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0903.574.879
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Lý luận chính trị: Cao cấp

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản 02 tập thơ:
Sóng tình, NXB Đà Nẵng, năm 1999;
Thầm thì lá, NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, năm 2002.
Có  thơ  in  trên  các báo,  tạp  chí chuyên  ngành  Trung  ương và  địa  phương.
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Nhà thơ VÂN HIỀN

Tên thật: Phạm Vân Hiền
Năm sinh: 1956
Nơi sinh: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định 
Quê quán: Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định 
Thường trú: 128 Quang Trung, TT. Ngô Mây, 
Phù Cát, Bình Định
Điện thoại: 0914.005.245
Email: phamvanhien@yahoo.com.vn

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Có thơ đăng trên các tạp chí chuyên ngành Trung ương và địa phương.
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Nhà văn NGUYỄN THANH HIỆN

Tên thật: Nguyễn Thanh Hiện
Năm sinh: 1940
Nơi sinh: An Nhơn, Bình Định 
Quê quán: An Nhơn, Bình Định 
Thường trú: 70 Nguyễn Thị  Định, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0256.3646.449
Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa Triết

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tác phẩm đã xuất bản: Những khoảnh khắc ngày và đêm (Tập truyện), Hội 
VHNT Nghĩa Bình ấn hành năm 1986; Khúc rọ rưa, NXB Đồng Nai, năm 2000; 
Trở lại Xương Quơn (Tiểu thuyết), NXB Văn học, năm 2007;
Có truyện in chung trong các tuyển tập, đăng trên các báo, tạp chí Trung 
ương và địa phương.

Khen thưởng:
Giải thưởng bút ký của tuần báo Văn nghệ Giải phóng.
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Nhà văn PHẠM  HỮU HOÀNG

Tên thật: Phạm Hữu Hoàng
Năm sinh: 1962
Nơi sinh: P. Bình Định, TX. An Nhơn, Bình Định 
Quê quán: Nhơn An, An Nhơn, Bình Định 
Thường trú: 17/6 Nguyễn Mân, P. Bình Định, 
TX. An Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0935.448.437
Email: phamhuuhoang62@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản các tập truyện ngắn:
- Vương pháp, NXB Trẻ, năm 2009;
- Đêm ảo huyền, NXB Hội Nhà văn, năm 2015;
- Nguyệt cầm, NXB Hội Nhà văn, năm 2020.
Truyện đăng trên các báo, tạp chí: Văn nghệ Quân đội, Giáo dục thời đại, 
Văn TP.HCM, tuần báo Văn nghệ TP.HCM, Văn nghệ Bình Định, Văn nghệ 
Gia Lai…
Truyện  in trong các tuyển tập: Buffet truyện ngắn miền Trung, Nhìn lại 10 năm 
văn xuôi Bình Định, Văn nhân Bình Định một góc nhìn, Truyện ký Bình Định, Đất 
và người đánh chiêng, Tháng ngày của chúng ta…

Khen thưởng:
Giải B Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ IV (2006 - 2010), lần thứ V 
(2011 - 2015) và lần thứ VI (2016 - 2020). 
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Nhà thơ, nhà viết kịch VĂN TRỌNG HÙNG

Tên thật: Văn Trọng Hùng
Sinh năm: 1954
Nơi sinh: Ân Tín, Hoài Ân, Bình Định 
Quê quán: Ân Tín, Hoài Ân, Bình Định 
Thường trú: 171/12 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0913.408.266
Enail: hungbdvn66@gmail.com
Đơn vị công tác: Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát 

huy văn hóa dân tộc Việt Nam tại Bình Định - Chức vụ: Giám đốc    
Trình độ chuyên môn: Đã hoàn thành chương trình Đại học Ngữ văn hệ tại chức dài 
hạn 5 năm (1985 - 1990)
Lý luận chính trị: Bằng tốt nghiệp Cao cấp khóa 1993 - 1994
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:  Sách đã xuất bản: Dạo 
khúc nhân tình, (Tập thơ, 1991); Bóng trúc (Tập thơ, 2001); Đối ảnh (Tập thơ, 2006); Hầu 
chuyện tiền nhân (Tập thơ, 2012); Ngửa mặt hỏi trăm năm (Tập thơ, 2019); Đi tìm chân 
chúa (Tập kịch, 2004); Khúc ca bi tráng (Tập kịch, 2017); Anh hùng với giai nhân (Kịch); Đi 
tìm chân chúa (Kịch) tuyển in trong Kịch hát Việt Nam chọn lọc nửa cuối thế kỷ XX, NXB 
Sân khấu 1999.
Kịch đã dàn dựng: Nước mắt Diêm Vương, 1992; Tiết giao trả ngọc, 1993; Phong thần, 
1994; Đi tìm chân chúa, 1997; Anh hùng với giai nhân (viết chung với Sĩ Chức), 1999; Luận 
anh hùng (còn gọi là Mộng bá vương), 2003; Nhìn lại một vương triều, 2011; Đêm sáng 
phương Nam (viết chung với Đoàn Thanh Tâm), 2012; Khúc ca bi tráng,  2013; Hồn Tháp, 
2016; Nước non cửa Phật, 2016;  Quan khiêng võng, 2018.
Khen thưởng: Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật; Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ; Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhì và 
hạng Ba; 12 giải thưởng về kịch bản và vở diễn của Hội NSSK Việt Nam và Bộ VH,TT&DL; 
Giải Tác giả xuất sắc nhất Hội thi Sân khấu chuyên nghiệp Tuồng và dân ca toàn quốc 
2013; Giải A của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho tác giả kịch bản sân khấu 2016; 09 
giải A Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu (6 giải A kịch, 3 giải A thơ) các lần: I (1991 - 1995), 
II (1996 - 2000), III (2001 - 2005), IV (2006 - 2010), VI (2016 - 2020).
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Nhà thơ TRẦN HOA KHÁ

Bút danh, nghệ danh khác: Hoa Khá, Viên Khánh, 
Gia Vũ…
Năm sinh: 1970
Nơi sinh: Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Quê quán: Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Thường trú: 21/10 Bà Huyện Thanh Quan, 
KV 10, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0935.519.617

Email: hoakhaqn@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Các chuyên ngành: Văn học, Nhiếp ảnh.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Có thơ in trong các tuyển tập:
+ Vòm thông xanh - Đại học Đà Lạt, 1994;
+ Tuyển thơ viết về mẹ - NXB Đồng Nai;
+ Thơ tình Duyên hải miền Trung - NXB Trẻ;
+ Tuyển tập thơ văn 22 & 49 - NXB Hội nhà văn, 2012;
+ 3 bờ nắng (tập thơ in chung) - NXB Văn học, 2015…
- Nhiều tác phẩm: thơ, bút ký, phóng sự, ảnh… được đăng tải trên các báo, 
tạp chí Trung ương, địa phương.
- Nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật tham gia triển lãm quốc tế, khu vực Nam 
miền Trung và Tây Nguyên, trong tỉnh.

Khen thưởng:
- Giải A, Giải thưởng Báo chí tỉnh Bình Định năm 2013;
- Giải B, Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ V (2011- 2015).
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Nhà văn LÊ HOÀNG KHẢI

Tên thật: Lê Hoàng Khải
Năm sinh: 1946
Nơi sinh: Tây Xuân, Tây Sơn, Bình Định
Quê quán: Tây Xuân, Tây Sơn, Bình Định 
Thường trú: 45 chợ Phú Phong, TT. Phú Phong, 
Tây Sơn, Bình Định
Điện thoại: 0975.646.347
Trình độ chuyên môn: Đại học Văn khoa

Hội viên Hội Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Tác giả các kịch bản phim truyện:
+ Tây Sơn hiệp khách;
+ Ngọc trản thần công (Hãng phim Giải phóng sản xuất năm 1991,1992);
+ Hương thời gian (kịch bản phim truyện điện ảnh do Hãng phim Giải Phóng 
đặt hàng năm 2008).
- Tác giả các tập truyện:
+ Ngọc trản thần công;
+ Vụ án Tạ Đại Phu.
Nhiều truyện ngắn, nghiên cứu văn học được đăng tải trên các báo, tạp chí 
Trung ương và địa phương.
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Nhà thơ NGUYỄN THƯỜNG KHAM

Tên thật: Nguyễn Thường Kham
Năm sinh: 1963
Nơi sinh: Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn, Bình Định
Quê quán: Hoài Thanh Tây, Hoài Nhơn, Bình Định
Thường trú: Khu phố Tài Lương 4, P. Hoài Thanh Tây,
TX. Hoài Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0905864036
Email: thuongkham_htt@yahoo.com.vn

Trình độ chuyên môn: Đại học Ngữ văn
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tác phẩm đã in: Tự tình của muối (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2015); Lục bát tình 
quê (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2016); Dại khờ lang thang (Thơ, NXB Hội Nhà 
văn, 2019). 

Khen thưởng:
- Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ V (2011 - 2015);
- Giải B, Cuộc thi Sáng tác văn học Bình Định mở rộng (2018 - 2019);
- Giải KK Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ VI (2016 - 2020).                                                                                     
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Nhà văn, nhà thơ TRẦN QUANG KHANH

Tên thật: Trần Quang Khanh
Năm sinh: 1962
Nơi sinh: Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định 
Quê quán: Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định 
Thường trú: 263/6/7 Hoàng Văn Thụ, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0913.487.697
Email: quangkhanhbbd@gmail.com

Đơn vị công tác: Hội VHNT Bình Định 
Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội
Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Bình Định 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn
Lý luận chính trị: Cao cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản: Người đương thời (tập phỏng vấn chân dung 4 tác giả); Theo 
dấu trâu lung (tập bút ký, phóng sự); Cú vẫn còn kêu (tập truyện ngắn), 2015;
Phố nhớ quê mùa (tập tản văn), 2017; Gió thiếu phụ (tập thơ), 2020.
Có thơ, truyện ngắn, tản văn in trên báo Văn nghệ và tạp chí Văn nghệ Quân 
đội...

Khen thưởng:
Giải Ba Cuộc thi thơ trẻ Bình Định năm 1990;
Giải B Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ IV (2006 - 2010), lần thứ V 
(2011 - 2015) và lần thứ VI (2016 - 2020);
Huy chương Vì sự nghiệp báo chí, Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam.
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Nhà thơ ĐẶNG QUỐC KHÁNH

Tên thật: Đặng Quốc Khánh
Năm sinh: 1954
Nơi sinh: Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định
Quê quán: Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định 
Thường trú: 221 Đào Tấn, TT. Tuy Phước, 
Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại: 0945.802.126
Emai: dangquockhanh.bd@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn, cử nhân Anh văn
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Nguyên Chủ nhiệm CLB Văn học Xuân Diệu Bình Định
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Đã xuất bản 03 tập thơ: Nỗi đau hạnh phúc (1973); Lóng ngóng câu thề 
(2006); Đắm đuối nửa tờ thơ (2015).
- Tuyển chọn và giới thiệu: Thơ tình lục bát (2005), Sóng thời gian (2006); 
Tuyển 99 bài thơ tình chọn lọc đầu thế kỷ 21 (2012).
- Có nhiều tác phẩm thơ văn, nghiên cứu được chọn in trên các báo, tạp chí 
Trung ương và địa phương trước và sau 1975; có thơ in chung trong các 
tuyển tập...

Khen thưởng:
Tặng thưởng của Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định (CLB Văn học Xuân Diệu) 
cho các tập thơ: Lóng ngóng câu thề, Đắm đuối nửa tờ thơ;
Giải Khuyến khích Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ IV (2006 - 2010), 
và lần thứ V (2011 - 2015); 
Giải Khuyến khích thơ, Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về Lực lượng vũ 
trang tỉnh Bình Định (2015);
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam.
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Nhà thơ THÁI AN KHÁNH

Tên thật: Trần Văn Khánh
Năm sinh: 1978
Nơi sinh: Thuận Thái, Nhơn An, An Nhơn, Bình Định
Quê quán: Thuận Thái, Nhơn An, An Nhơn, Bình Định
Thường trú: 20 Thuận Thái 1, Nhơn An, 
An Nhơn, Bình Định 
Điện thoại: 0965865367
Email: thaiankhanh@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Toán
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Các tập thơ đã xuất bản:
- Bùa môi (NXB Văn học, 2012);
- Khát xanh (NXB Hội Nhà văn, 2019).
 
Khen thưởng:
- Giải Nhì, Cuộc thi Thơ Haiku lần 4 (2013) do Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản 
tại TP.HCM tổ chức;
- Giải Khuyến khích Giải thưởng VHNT Đào Tấn - Xuân Diệu lần V (2011 - 
2015);
-  Giải Khuyến khích (thể loại thơ) Cuộc thi Văn học Bình Định mở rộng (2018 - 
2019).
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Nhà thơ HOÀNG BẢO LINH

Tên thật: Huỳnh Hữu Khóa
Năm sinh: 1950
Nơi sinh: Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định 
Quê quán: Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định 
Thường trú: 172 Cần Vương, TP. Quy Nhơn 
Điện thoại: 01689.952.925
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản:
Hoa không tên (Thơ), Hội VHNT Bình Định xuất bản năm 1992;
Tiểu đoàn 50 (Ký sự), Sở VHTT Bình Định xuất bản năm 1993;
Tiểu đoàn 52, Sở VHTT Bình Định xuất bản năm 1996.
Có thơ, bài viết, khảo cứu chuyên ngành được tuyển in, phổ biến rộng rãi 
trên các báo, tạp chí, Đài PTTH Trung ương và địa phương.
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Nhà thơ MIÊN LINH

Tên thật: Dương Văn Minh
Năm sinh: 1957
Nơi sinh: Nhơn Phúc, An Nhơn, Bình Định
Quê quán: Nhơn Phúc, An Nhơn, Bình Định 
Thường trú: 164 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0913.440.980
Đơn vị công tác: Trường THPT Quy Nhơn
Chức vụ: Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Đại học
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản các tập thơ: Thương về xưa; Như  người đưa đò; Hạt nắng.
Nhiều tác phẩm được tuyển chọn in trong các báo, tạp chí chuyên ngành 
Trung ương và địa phương.
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Nhà văn TRẦN QUANG LỘC

Tên thật: Trần Quang Lộc
Nguyên quán: Nhơn Hạnh, An Nhơn, Bình Định
Thường trú: 552 Hoàng Văn Thụ, 
phường Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0976.613.041
Email: tranquanglocvh@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
In riêng: Trăng 16; Một thoáng hoa hồng đỏ; Làng ven sông ngày ấy; Làng 
Krona.
In chung trong các tuyển tập do Nhà xuất bản Hội Nhà văn tuyển chọn:
Những gương mặt văn xuôi TRẺ cuối thế kỉ XX; Truyện ngắn hay Việt Nam; 
Truyện ngắn hay thời kì đổi mới; Tập truyện ngắn Tình yêu; Truyện ngắn hay 
và đạt giải trên Tạp chí VNQĐ; Truyện ngắn hay năm 2004 - NXB Thuận Hóa; 
Tổng tập truyện ngắn Việt Nam 60 năm (1945 - 2005), NXB Công an Nhân dân.
Có truyện đăng trên các báo, tạp chí chuyên ngành Trung ương và địa 
phương.

Giải thưởng:
- 02 giải B và 01 giải KK Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu;
- Giải KK Giải thưởng Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam;
- Giải KK Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu (2016 - 2020).
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Nhà thơ, nhà văn TRẦN NHƯ LUẬN

Bút danh khác: Huyền Không Sắc, Trần Ngự Bình, 
Quốc Dũng
Tên thật: Trần Như Luận
Năm sinh: 1955
Nơi sinh: Phường Phú Hậu, thành phố Huế
Quê quán: Thôn Hương Cần, xã Hương Toàn, 
TX.Hương Trà, Thừa Thiên - Huế
Thường trú: Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0989397910
Email: luannhutran@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ hệ Nội - Nhi, Đại học ngoại ngữ Anh văn
Lý luận chính trị: Cao cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Chi hội phó Chi hội Văn học, Hội VHNT Bình Định.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật
Tác phẩm xuất bản, phổ biến: Như là để tỏ tình (Tập thơ, Sở VHTT Bình Định 
cấp phép xuất bản, 1993); Dấu ấn tuổi mười bảy (Truyện dài, 2 tập, NXB Đà 
Nẵng, 2007); Thầy Gotama và 8000 đệ tử (Tiểu thuyết, 2 tập, NXB Hội Nhà 
văn, 2014); Tuổi của tình yêu và 13 truyện ngắn khác (Tập truyện, NXB Hội Nhà 
văn, 2014); Cuộc đời và những lời dạy của Đức Phật (Biên khảo, NXB Hồng 
Đức, 2016); Đời vớ vẩn (Tiểu thuyết, NXB Hội Nhà văn, 2019); Gương mặt loài 
Homo Sapiens (Tiểu thuyết, NXB Hội Nhà văn, 2022);
Có thơ, truyện ngắn sáng tác, truyện ngắn và thơ dịch từ nguyên bản tiếng 
Anh, tiểu luận, xã luận, bình thơ, giới thiệu tác giả thơ in trên các tạp chí văn 
nghệ, chuyên mục Đọc truyện đêm khuya Đài Tiếng Nói Việt Nam và các ấn 
phẩm khác…

Khen thưởng:
Giải A Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ V (2011 - 2015);
Giải B giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ VI (2016 - 2020).
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Nhà văn LÊ HOÀI LƯƠNG

Tên thật: Lê Văn Lượng
Năm sinh: 1961
Nơi sinh: Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định 
Quê quán: Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định 
Thường trú: Tổ 6, KV6, P. Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn 
Điện thoại: 0919.226.439
Email: lehoailuong@gmail.com
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Hội VHNT Bình Định
Chi hội trưởng Chi hội Văn học Bình Định

Thành tích tiêu biểu trong hoạt  động văn hóa, văn nghệ:
Đã xuất bản: Mỗi tháng có một rằm (Tập truyện, 2000); Những thời gian hoang 
phế (Tập truyện, 2005); Tiếng chuông chiều (Tập truyện, 2010); Văn nhân Bình 
Định - một góc nhìn (Tập chân dung - phê bình - tiểu luận, 2015); Những dòng 
sông. Làng.  Và những người con gái (Tản văn, 2019); Những vẻ đẹp thơ (Cảm 
nhận và bình thơ, 2019); Sự đô như hý (Tập truyện ngắn, 2022); Những mùa 
xuân hoa cỏ (Tiểu luận - Phê bình, 2022). Nhiều tác phẩm in trên các báo, tạp 
chí: Văn nghệ, Văn nghệ Quân đội, các trang web văn chương lớn; Nhiều tác 
phẩm in trong các tuyển tập truyện ngắn hay và đoạt giải: Truyện ngắn Việt 
Nam thế kỷ XX…

Khen thưởng:
Giải Nhì truyện ngắn (không có giải Nhất), Hội VHNT Bình Định, năm 1983, 
truyện Tiếng rừng; Giải Ba truyện ngắn (cuộc thi trên Văn nghệ Quân đội - 
1996), truyện Mỗi tháng có một rằm; Giải Ba truyện ngắn, trên Báo Văn nghệ 
(2006 - 2007), truyện Một ngón tay nho nhỏ; Giải Nhì truyện ngắn do Văn 
nghệ Quân đội tổ chức (2005 - 2006), truyện Tiếng chuông chiều; Top ten 
truyện ngắn Báo Văn nghệ các năm 2006, 2008; Giải Nhất cuộc thi truyện 
ngắn lần thứ 4 (2021 - 2023) do Quỹ Nhà văn Lê Lựu phát động.
- Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu các lần: II (1996 - 2000), III (2001 - 2005), IV 
(2006 - 2010), VI (2016 - 2020).
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Nhà văn LƯU THỊ MƯỜI

Bút danh: Mùa Đông
Tên thật: Lưu Thị Mười
Năm sinh: 1978
Nơi sinh: An Nhơn, Bình Định 
Quê quán: An Nhơn, Bình Định
Thường trú: Thị trấn Phù Mỹ, Phù Mỹ, Bình Định
Điện thoại: 0914.672.555
Email: luuthimuoiminh@gmail.com

Đơn vị công tác: Trường PTTH Nguyễn Trung Trực - Phù Mỹ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn 
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Chi hội phó Chi hội Văn học Bình Định.

Thành tích tiêu biểu tronghoạt động văn hóa, văn nghệ:
Đã xuất bản các tập truyện ngắn: Trăng khóc, NXB Hội Nhà văn, 2015; Âm ỉ 
tàn tro, NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM, 2020.
Nhiều truyện ngắn được giới thiệu trên các báo, tạp chí Trung ương và địa 
phương.

Khen thưởng:
Giải B Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ V (2011 - 2015);
Giải B Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ VI (2016 - 2020).  
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Nhà phê bình văn học TUỆ MỸ

Tên thật: Nguyễn Thị Mỹ
Năm sinh: 1959
Nơi sinh: Phường Tam Quan Bắc, 
TX.Hoài Nhơn, Bình Định
Quê quán: Phường Tam Quan Bắc, 
TX.Hoài Nhơn, Bình Định
Thường trú: Vĩnh Hy, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại: 0935498026

Email: tuemynguyen@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Đã xuất bản tập bình thơ Nẻo về tinh khôi (NXB Hội Nhà văn, 2020);
- Có nhiều bài bình thơ được đăng trên các báo, tạp chí uy tín Trung ương 
và địa phương.
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Nhà thơ TRẦN HÀ NAM

Bút danh khác: Trương Yến Thanh, Cử Ngông, 
Từ Công, Lãng tử Trần
Tên thật: Trần Hà Nam
Năm sinh: 1969
Nơi sinh: Hà Đông, Hà Nội
Quê quán: Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: 237/5 Hoàng Văn Thụ, TP. Quy Nhơn

Điện thoại: 0903.570.645 - 0983.343.729
Email: namlqd@gmail.com
Đơn vị công tác: Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn
Lý luận chính trị: Trung cấp LLCT-HC 
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Bài viết nghiên cứu đăng các Kỷ yếu: Kỷ niệm 100 năm Hàn Mặc Tử;  Hội thảo 
danh nhân Lê Đại Cang; Hội thảo về nhà thơ Yến Lan; Hội thảo Quỳnh Phủ 
Nguyễn Diêu. Tổ chức các hoạt động CLB văn học và tham gia hoạt động 
CLB Văn học Xuân Diệu; xây dựng các CLB văn học của học sinh Lê Quý Đôn, 
bồi dưỡng phát hiện các cây bút trẻ.
- Bình thơ, sáng tác thơ và truyện ngắn đăng các báo và tạp chí Trung ương 
và địa phương, Đài PTTH Bình Định. Tham gia các tuyển tập thơ Niềm hy 
vọng đời thường, Lá xanh, 22&49 của CLB Xuân Diệu...
Khen thưởng:
Giải Ba bút ký về LLVT tỉnh Bình Định do Hội VHNT và Bộ CHQS tỉnh tổ chức 
2015; Giải Khuyến khích cuộc thi thơ “Tuổi trẻ - Đất nước - Tình yêu” do Tỉnh 
đoàn Bình Định và Sở VHTT tổ chức (1990); Giải Khuyến khích Bút ký - phóng 
sự 2005 “Quê hương - Tình yêu - Khát vọng” do Báo Bình Định tổ chức; Giải 
Blog Ngôi sao vàng cho blog xuất sắc nhất toàn quốc cho Blog Văn chương 
do Ngoisaoblog.com tổ chức 2006; Giấy khen của Hội VHNT Bình Định về 
thành tích 5 năm hoạt động văn học nghệ thuật (2002 - 2007).
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Nhà thơ KHỔNG VĨNH NGUYÊN

Tên thật: Khổng Vĩnh Nguyên
Năm sinh: 1956
Nơi sinh: Tân Thanh, Cát Hải, Phù Cát, Bình Định 
Quê quán: Tân  Thanh , Cát Hải, Phù Cát, Bình Định 
Thường trú: Tân Thanh, Cát Hải, Phù Cát, Bình Định
Điện thoại: 0934.910.034
Email: khongvinhnguyen@gmail.com

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản 10 tập thơ: Thắp lại niềm tin, 1974; Chim không đường bay, 1975;
Cỏ đầu truông, 1989; Cách nhau tiếng hú, 2000; Thăm thẳm bụi đường, 2003; 
Trong những mạch ngầm, 2005; Du hành lục bát, 2009; Đêm phượng hoàng 
trở dạ và Lửa gầm Nhật Tảo, 2011; Núi lửa phun trào và hột mưa đại bàng, 
2017; Chân bèo lọc nước, 2021.

Khen thưởng:
- 02 giải B Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ II  (1996 - 2000), tập thơ 
Cách nhau tiếng hú; lần thứ III (2001 - 2005), tập thơ Thẳm thẳm bụi đường.
- Giải Khuyến khích Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ IV (2006 - 2010), 
tập trường ca Du hành lục bát; lần thứ V (2011 - 2015), tập trường ca Đêm 
Phượng Hoàng trở dạ và Lửa gầm Nhật Tảo.
- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam.
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Nhà văn TRẦN MINH NGUYỆT

Tên thật: Trần Thị Cẩm Tú
Năm sinh: 1972
Nơi sinh: Vinh Thạnh, Phước Lộc, 
Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: Vinh Thạnh, Phước Lộc, 
Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: Vinh Thạnh, Phước Lộc, 
Tuy Phước, Bình Định

Điện thoại: 0971292067
Email: tranminhnguyet28@gmail.com 
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Anh văn
Lý luận chính trị: Sơ cấp.
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản:
Những kẻ tự phong (Tập truyện, NXB Thanh Niên, 2011); 
Người đàn bà và những giấc mơ (Tập truyện, NXB Thanh Niên, 2012);
Khoảng trời bình yên (Tập truyện, NXB Hội Nhà văn, 2012);
Trên đỉnh yêu thương (Tập truyện, NXB Hội Nhà văn, 2013);
Trường ca hồn sông núi (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2022).
Có truyện ngắn, truyện dịch, tiểu luận phê bình văn học in trên các tạp chí 
văn nghệ và một số ấn phẩm khác như: Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, Sông Hương, 
Văn nghệ Bình Định, Văn hóa Phật giáo, Văn nghệ An Nhơn, Quán Văn… Nhiều 
truyện ngắn được phát trong chuyên mục Đọc truyện đêm khuya của Đài 
Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang…
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Nhà thơ VÕ HÀ THANH NHI

Bút danh: Cúc Phương
Tên thật: Võ Hà Thanh Nhi
Năm sinh: 1984
Nơi sinh: Quy Nhơn, Bình Định
Quê quán: Tây Vinh, Tây Sơn, Bình Định
Thường trú: 52 Lý Thái Tổ, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0905.677.754
Email: vohathanhi@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Có thơ đăng trên trên các báo, tạp chí: Văn hóa du lịch thành phố Hồ Chí 
Minh, Áo trắng, Kiến thức ngày nay, Tuổi trẻ, báo Bình Định, Văn nghệ Bình 
Định và một số tạp chí địa phương khác.
  
 Khen thưởng:
- Giải 3 cuộc thi thơ Nguyên Tiêu 2010 do Hội VHNT Bình Định tổ chức;
- Giải Khuyến khích thi thơ Kiến thức ngày nay;
- Giải Khuyến khích thi thơ Tạp chí Du lịch thành phố Hồ Chí Minh;
- Khen thưởng tác phẩm hay Văn nghệ Bình Định 2016.
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Nhà văn NGUYỄN MỸ NỮ

Bút danh: Nguyễn Mỹ Nữ, Huyền Minh,
Phương Quỳnh
Tên thật: Nguyễn Thị Mỹ Nữ
Năm sinh: 1955
Nơi sinh: Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
 Quê quán: Thanh Liêm, Hà Nam
Thường trú: 210 Huỳnh Thúc Kháng, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0984.621.178

Email: nhavanmynu@gmail.com
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản các tập truyện, tạp văn: Mắt núi, NXB Kim Đồng, 2004; Món quà 
của mùa hè, NXB Kim Đồng, 2007; Những câu kinh chấp chới, NXB Văn nghệ, 
2008; Tiếng hát liêu điêu, NXB Trẻ, 2013; Thế gian không phút thứ 6, NXB Văn 
hóa - Văn nghệ, 2013; Nến, bờ sông và acoustic, NXB Văn hóa - Văn nghệ, 
2017; Theo một người về biển, NXB Kim Đồng, 2017; Góc phố ba người, tập 
truyện ngắn, 2022; Nhặt, tập truyện ngắn thiếu nhi, 2023; Nào cùng nhón 
chân, tập truyện ngắn thiếu nhi, 2023; Thương quá nục ởi, tập tạp văn, 2023.

Khen thưởng:
Giải thưởng của Báo Văn nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam) dành cho truyện ngắn 
Loanh quanh bộ bài, năm 1998 - 2000; Giải thưởng của Tạp chí Văn nghệ 
Quân đội dành cho truyện ngắn Hàng xóm, năm 2001 - 2002; Giải thưởng 
của Tạp chí Văn nghệ Quân đội dành cho truyện ngắn Nhà khóc dành cho 
một người, năm 2005 - 2006;
Giải Khuyến khích Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ III (2001 - 2005);
Giải A Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ IV (2006 - 2010), lần thứ V 
(2011  2015); Giải B Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ VI (2016 - 2020);
Giải KK Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ VI (2016 - 2020).
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Nhà văn SƠN PHẠM

Tên thật: Phạm Kim Sơn
Năm sinh: 1976
Nơi sinh: Mỹ Lộc, Phù Mỹ, Bình Định
Quê quán: Mỹ Lộc, Phù Mỹ, Bình Định
Thường trú: 99/30 Hai Bà Trưng, 
P. Lê Lợi, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0834.306.090
Email: sonphambinhdinh@gmail.com

Đơn vị công tác: Hội VHNT Bình Định
Trình độ chuyên môn: Đại học Ngữ văn, Đại học Luật
Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Phó Chủ tịch Hội VHNT Bình Định khóa VI (2022 - 2027).

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản các tập truyện:
- Vương quốc thời gian, NXB Kim Đồng - 2006;
- Người ở đâu bây giờ, NXB Kim Đồng - 2007;
- Chốn bình yên để khóc, NXB Văn hóa - Văn nghệ - 2015.

Khen thưởng:
- Giải Nhất thể loại bút ký, cuộc thi sáng tác VHNT về đề tài Lực lượng vũ 
trang tỉnh Bình Định 2014 - 2015;
- Giải B, Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ V (2011- 2015).
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Nhà thơ HỒ THẾ PHẤT

Tên thật: Hồ Thế Phất
Năm sinh: 1941
Nơi sinh: Phú Kim, Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định
Quê quán: Phú Kim, Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định
Thường trú: 20 Bà Triệu, TT.Ngô Mây, 
Phù Cát, Bình Định
Điện thoại: 0948.165.094

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản 8 tập thơ:
- Chứng tích, Sài Gòn xuất bản, năm 1972;
- Hái mộng, Sài Gòn xuất bản, năm 1972;
- Cõi miền u - u, Sài Gòn xuất bản, năm 1974;
- Bước giữa chiêm bao, Sài Gòn xuất bản, năm 1975;
- Mưa xuân thì, NXB Thuận Hóa, năm 2005;
- Chao sóng, NXB Thuận Hóa, năm 2009;
- Thơ tình tặng lúa, NXB Văn học, năm 2014;
- Bóng nhan sắc, bóng quê hương, NXB Hội Nhà văn, năm 2019.

Khen thưởng:
Giải B, Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ IV (2006 - 2010); 
- Giải Khuyến khích, Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ V (2011 -  2015) 
và lần thứ VI (2016 - 2020);
Giấy khen do Hội Văn học Nghệ thuật tặng năm 2013.
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Nhà thơ VÂN PHI

Tên thật: Nguyễn Văn Phi
Năm sinh: 1990
Nơi sinh: Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định
Quê quán: Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định
Thường trú: Chung cư Lamer 1, 
P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0987.178.769
Email: vanphivnbd90@gmail.com

Đơn vị công tác: Hội VHNT Bình Định
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ Văn
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã in:
- Ngày mắc cạn (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2020);
- Gốm lưu lạc (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2024).

Khen thưởng:
- Giải Khuyến khích cuộc thi thơ chủ đề phòng, chống ma túy năm 2015 (do 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức);
- Giải C, mảng thơ, Cuộc thi sáng tác Văn học Bình Định mở rộng (2018 - 
2019);
- Giải C, Giải thưởng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam với tập 
thơ Ngày mắc cạn.
- Giải B, Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ VI (2015 - 2020);
- Giải Khuyến khích Cuộc thi thơ Huế 2023 do tạp chí Sông Hương tổ chức;
- Tặng thưởng năm 2023, mảng Thơ của tạp chí Văn nghệ Quân đội.
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Nhà văn BÙI DUY PHONG

Tên thật: Bùi Duy Phong
Năm sinh: 1971
Nơi sinh: Ân Đức, Hoài Ân, Bình Định
Quê quán: Ân Đức, Hoài Ân, Bình Định 
Thường trú: Khu phố 2, P. Bồng Sơn, 
TX. Hoài Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0986.387.837

Đơn vị công tác: Trường THPT Tăng Bạt Hổ - TX. Hoài Nhơn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Anh văn
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định -  Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật: 
- Đã xuất bản:
+ Bến đợi (tập truyện ngắn, 2019);
+ Điều an ủi cuối cùng (tập truyện ngắn, 2020);
+ Quang gánh (tập tản văn, 2022).
- Nhiều tác phẩm được đăng trên các báo, tạp chí trong nước: Văn nghệ, Phụ 
nữ, Bình Định… và tạp chí Văn nghệ Bình Định.
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Nhà thơ HỒNG PHÚC

Tên thật: Đặng Vĩnh Phúc
Năm sinh: 1950
Nơi sinh: Tây Bình, Tây Sơn, Bình Định
Quê quán: Tây Bình, Tây Sơn, Bình Định
Thường trú: Mỹ An, Tây Bình, Tây Sơn, Bình Định
Điện thoại: 0966.816.188
Email: hongphucts@yahoo.com

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Tập thơ in riêng: Tình khúc, NXB Lao động, 2010.
- Có thơ đăng trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương; in chung 
trong các tuyển tập: Người áo vải, 2000; Người áo vải 2, 2005; Một miền trăng, 
2002; Hương nguồn, 2004; Ai nhớ tình ai, 2003, Hà Nội trong tim, 2003; Chưa 
nhấm đã say, 2003; Bồng bềnh nỗi nhớ, 2004; Trăng nước thì thầm, 2004; Nỗi 
thèm dấu xưa, 2005; Trời một phương, 2005; Tình không bến hẹn, 2005; Ngàn 
dặm tình thơ, 2006; Những nẻo tình thơ 6, 2007; Những nẻo tình thơ 7, 2007; 
Những nẻo tình thơ 8, 2007; Xuân đất Việt, 2012; Blue trắng, 2010; Tiếng trống 
Tây Sơn, 2016; Những đóa hồng cho nhau, 2017.
- Được Đài PTTH Bình Định phỏng vấn, giới thiệu tác giả, tác phẩm qua 
chương trình “Vần thơ quê hương” (2017).



KỶ YẾU HỘI VIÊN			   325

NGUYỄN THỊ PHỤNG

Bút danh: Nguyễn Thị Phụng
Năm sinh: 1956
Nơi sinh: Vinh Thạnh, Phước Lộc, 
Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: Vinh Thạnh, Phước Lộc, 
Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: Vinh Thạnh 2, Phước Lộc, 
Tuy Phước, Bình Định

Điện thoại: 0945564818
Email: phunglimon@yahoo.com.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn học
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản:
- Tự khúc đêm trăng (Thơ, NXB Văn nghệ - 2009);
- Em vẽ trái tim mình (Thơ, NXB Văn học - 2013);
- Lặng trong hương lúa (Tiểu luận, NXB Văn học - 2014);
- Cho anh xin lỗi (Tản văn, NXB Hội Nhà văn - 2015);
- Bến xuân (Thơ, NXB Hội Nhà văn - 2016);
- Hương thảo thất (Tạp văn NXB Hội Nhà văn - 2017);
- Nơi tình yêu giữ lại (Truyện ngắn, NXB Hội Nhà văn - 2018);
- Hồn cốt văn chương (Tiểu luận Phê bình, NXB Văn hóa - Văn nghệ, 2019);
- Về một thời thiếu nữ (Tản văn, NXB Hội Nhà văn - 2020);
- Mùa đông và Em (Thơ, NXB Hội Nhà văn - 2021).
Có thơ, văn được đăng trên các báo, tạp chí trong nước.

Giải thưởng:
Giải KK Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ VI (2016 - 2020).



326			        HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH ĐỊNH

Nhà văn, nhà báo BÙI TẤN PHƯỚC

Các bút danh khác: Bùi Tấn Phước, Cát Khánh
Tên thật: Bùi Tấn Phước
Năm sinh: 1972
Nơi sinh: Quy Hội, Phước An, Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: Phước An, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: Mỹ Trinh, Phù Mỹ, Bình Định
Điện thoại: 0975472273
Email: buitanphuoc72@gmail.com

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật: 
- Đã xuất bản:  Tập truyện ngắn Chuyện còn ở lại, NXB Hội Nhà văn, năm 
2017; Tập bút ký: Đi trong miền xanh thắm, NXB Hội Nhà văn, năm 2021.

Khen thưởng:
- Giải Nhì bút ký cuộc thi Sáng tác Văn học nghệ thuật về đề tài “Lực lượng 
vũ trang tỉnh Bình Định”, năm 2015.
- Giải Nhất bút ký cuộc thi Sáng tác Văn học nghệ thuật về đề tài “Người Cựu 
chiến binh trong thời kỳ đổi mới”, năm 2022.
- Đạt nhiều giải thưởng báo chí hằng năm do Hội đồng Giải thưởng Báo chí 
tỉnh Bình Định khen tặng.



KỶ YẾU HỘI VIÊN			   327

Nhà thơ PHẠM VĂN PHƯƠNG

Tên thật: Phạm Văn Phương
Năm sinh: 1958
Nơi sinh: Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định 
Quê quán: Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định 
Thường trú: 23 Trần Phú, P. Bình Định, 
TX. An Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0976.862.933
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học

Hội viên Hội VHNT Bình Định  - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Đã xuất bản 03 tập thơ: Hái bên đường, NXB Văn học, 2005; Lặng lẽ hương, 
NXB Văn hóa - Văn nghệ, 2020; Rồi xa xôi người, NXB Hội Nhà văn, 2023.
- Góp mặt trong các tuyển tập: Có một miền thơ, 1992; Thơ Bình Định 1975- 
1995, 1996; Thơ Bình Định thế kỷ XX, 2003; Chung khảo thơ tấm lòng nhà giáo 
Việt Nam, 2008; Hương quê nhà, 2009; Thơ tình Duyên hải miền Trung, 2011; 
Thơ ơi! Cùng chảy nhé!, 2012; 99 bài thơ tình chọn lọc - Văn thơ Việt, 2012;  
Tuyển thơ Văn thơ Việt, 2013; Góp nhặt hương đời, 2014…
- Biên tập thơ Tập san Văn nghệ An Nhơn, năm (2007 - 2017).

Khen thưởng:
- 02 Giấy khen của Hội VHNT Bình Định các năm 2001, 2005;
- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam do Liên hiệp 
các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng năm 2021.
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Nhà thơ TRẦN THANH PHƯƠNG

Tên thật: Trần Thanh Phương
Năm sinh: 1955
Nơi sinh: Thành Lợi, Vụ Bản, Nam Định
Quê quán: Thành Lợi, Vụ Bản, Nam Định
Thường trú: 171/18 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0905.519.977
Email: rolanphuongnd@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Ngữ văn

Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản tập thơ Hương nắng, NXB Hội Nhà văn, năm 2012.
Có thơ, lý luận phê bình in chung trong các tuyển tập, đăng trên các báo, tạp 
chí Trung ương và địa phương.
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Nhà thơ LÊ THỤY PHƯƠNG

Tên thật: Dương Tư
Năm sinh: 1967
Nơi sinh: Phương Danh, Đập Đá, 
An Nhơn, Bình Định
Quê quán: Phương Danh, Đập Đá, 
An Nhơn, Bình Định 
Thường trú: 173 Hồng Lĩnh, P. Đập Đá, 
TX. An Nhơn, Bình Định 

Điện thoại: 0763.621.070
Email: lethuyphuong.an@gmail.com
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Đã xuất bản tập thơ Những lời cất cánh, NXB Văn học, năm 2012;
- Có thơ đăng trên các báo, tạp chí: Văn nghệ Bình Định, Văn nghệ An Nhơn, 
Áo trắng…
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Nhà thơ NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

Bút danh: Mộc Thủy
Tên thật: Nguyễn Thị Bích Phượng
Năm sinh: 1996
Nơi sinh: P. Tam Quan, TX. Hoài Nhơn, Bình Định
Quê quán: P. Tam Quan, TX. Hoài Nhơn, Bình Định
Thường trú: 129 Thi Sách, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0964392459
Email: thiensuphale1996@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Có thơ in chung trong tuyển tập Văn trẻ Bình Định 2012 - 2018, NXB Văn 
hóa - Văn nghệ TP.HCM;
- Một số tác phẩm được in trên báo, tạp chí trong nước.
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Nhà thơ HỒ THẾ SINH

Tên thật: Hồ Thế Sinh
Năm sinh: 1975
Nơi sinh: Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định
Quê quán: Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định
Thường trú: 20 Bà Triệu, TT. Ngô Mây, 
Phù Cát, Bình Định
Điện thoại: 0909.424.728
Email: hothesinh@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Thành tích tiêu biểu trong hoạt động văn hóa, văn nghệ:
- Tác phẩm đã xuất bản:
+ Thành phố thấp thoáng (Tập thơ văn nhiều tác giả) - NXB Hội Nhà văn, năm 
1989;
+ Đà Lạt giao mùa (Tập thơ văn nhiều tác giả) - NXB Thanh Niên, năm 2000;
+ Cây vẫn trổ hoa (Tập thơ nhiều tác giả) - NXB Công an Nhân dân, năm 
2012…
- Có thơ đăng trên các báo, tạp chí địa phương trong cả nước.
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Nhà văn ĐÀO THỊ QUÝ THANH

Tên thật: Đào Thị Quý Thanh
Năm sinh: 1981
Nơi sinh: TP.Quy Nhơn, Bình Định
Quê quán: Nhơn Thọ, An Nhơn, Bình Định 
Thường trú: 808/14/18 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0905.450.075
Đơn vị công tác: Đài PTTH Bình Định
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn

Lý luận chính trị: Sơ cấp
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản tập truyện Nắng tình từ đất.
Có truyện đăng trên các báo, tạp chí chuyên ngành Trung ương và địa 
phương.

Khen thưởng:
Giải Khuyến khích Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ IV (2006 - 2010).
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Nhà thơ MAI THÌN

Tên thật: Mai Văn Thìn
Sinh năm: 1965
Nơi sinh: Vĩnh Phú, Nhơn Thành, 
An Nhơn, Bình Định
Thường trú: 86C Biên Cương, TP. Quy Nhơn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn, Cử nhân 
Ngoại ngữ
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Hội viên Hội VNDG Việt Nam
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
Chủ tịch Hội VHNT Bình Định khóa VI (2022 - 2027).

Tác phẩm chính đã xuất bản (07 tập thơ, 02 tập nghiên cứu VHDG và 01 
tập tản văn - bút ký):
Cổ tích tình yêu (Tập thơ) - Hội VHNT Đà Nẵng xuất bản, 1991; Hai mảnh yêu 
thương (Tập thơ in chung với Quang Vĩnh Khương) - Hội VHNT Bình Định 
xuất bản, 1992; Đồng quê (Tập thơ) - NXB Hội Nhà văn, 1999; Khúc Sơn Ca 
(Tập thơ) - NXB Hội Nhà văn, 2005; Văn hóa dân gian xã Nhơn Thành (Tập 
nghiên cứu biên khảo) - Hội VNDG Việt Nam & NXB Khoa học xã hội, HN, 
2004;  Lặng lẽ xanh (tập thơ) - NXB Hội Nhà văn, 2007; Làng ven thành (Tập 
nghiên cứu biên khảo) - NXB Khoa học xã hội & Hội VNDG Việt Nam, 2015;  
Lá rụng buồn tênh (Tập tản văn - bút ký), NXB Hội Nhà văn, 2015; Thiên đường 
thơm rèm cửa nhà mình (Tập thơ), NXB Hội Nhà văn, 2015; Tiếng chim về cũ 
(Tập thơ), NXB Hội Nhà văn, 2020.

Giải thưởng thơ:
- Giải Nhất thơ trẻ Bình Định 1990; 
- 06 giải thưởng VHNT Đào Tấn - Xuân Diệu, do UBND tỉnh Bình Định trao 
tặng 5 năm một lần;
- Giải thưởng cuộc thi thơ Báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam (2019 - 
2020);
- Giải thưởng cuộc thi Thơ hay năm 2023 do tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí 
Minh tổ chức.
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Nhà thơ VÕ NGỌC THỌ

Tên thật: Võ Ngọc Thọ
Năm sinh: 1952
Nơi sinh: Nhơn Lý, Quy Nhơn, Bình Định
Quê quán: Nhơn Lý, Quy Nhơn, Bình Định 
Thường trú: 44 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn 
Điện thoại: 0983.147.645
Email: vongoctho2004@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm Ngữ văn

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản 04 tập thơ:
Sợi tóc và vầng trăng, NXB Văn hóa Thông tin, năm 2002; Ươm mầm trên 
sóng, NXB Đà Nẵng, năm 2005; Hạt bụi và hoa quỳnh, NXB Thanh niên, năm 
2010; Những quầng sáng chân trời, NXB Hội Nhà văn, năm 2015; Nụ hồng cho 
trái đất, NXB Hội Nhà văn, năm 2020.

Khen thưởng:
02 Giải B Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu:
- Lần thứ IV (2006 - 2010);
- Lần thứ V (2011 - 2015).
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Nhà thơ LỆ THU

Tên thật: Trần Lệ Thu
Năm sinh: 1940
Nơi sinh: Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: 09 Trần Văn Ơn, TP. Quy Nhơn 
Điện thoại: 0976.161.955
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn 
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Nguyên đại biểu Quốc hội (khóa IX)
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
Nguyên Chủ tịch Hội VHNT Bình Định
Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Bình Định.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản 12 tập thơ: Xứ sở loài chim yến, Hội VHNT Nghĩa Bình xuất bản, 
1980; Niềm vui cửa biển, NXB Tác phẩm mới, 1983; Hương gửi lại, NXB Tác 
phẩm mới, 1990; Nguyện cầu, NXB Văn học, 1991; Chân dung tình yêu, NXB Văn 
học, 1996; Tri kỷ, NXB Hội Nhà văn, 2000; Khoảng trời thương nhớ, Hội VHNT 
Bình Định xuất bản 2000; Đến với thơ Lệ Thu, NXB Thanh Niên, 2000; Mây trắng, 
NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2005; Tri âm của đất, NXB Hội Nhà văn, 2009; 
Điềm đạm Việt Nam, NXB Văn học, 2014; Khói mỏng nhẹ bay, NXB Hội Nhà văn, 
2020. Và tập “Nhật ký nữ nhà báo chiến trường”, NXB QĐND, 2015.
Có thơ in chung trong các tuyển tập, đăng trên các báo, tạp chí Trung ương 
và địa phương.

Khen thưởng:
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
05 giải A Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu các lần: I (1991 - 1995), II (1996 - 
2000), III (2001 - 2005), IV (2006 - 2010) và V (2011 - 2015).
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Nhà thơ HÀ DIỆP THU

Tên thật: Nguyễn Đức Hòa
Năm sinh: 1964
Quê quán: Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định
Thường trú: 06/05 Tôn Thất Tùng, 
TP.Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0905846829
Email: hadiepthu29@gmail.com
Trình độ chuyên môn:  Trung cấp VHNT Bình Định

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản:
1. Thơ để đọc chơi (Tập thơ, NXB Văn nghệ, 2010);
2. Rong chơi miền khát (Tập thơ, NXB Thanh Niên, 2011);
3. Rồi mùa thu sẽ hiểu (Tập thơ, NXB Hội  Nhà văn, 2012);
4. Chuồn chuồn tháng Chạp (Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2013);
5. Sân ga còn có một người (Tập thơ, NXB Văn học, 2015);
6. Mưa qua phố (Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2018).
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Nhà nghiên cứu văn học NGUYỄN ĐÌNH THU

Các bút danh: Thu Đình, An Viên
Tên thật: Nguyễn Đình Thu
Năm sinh: 1985
Nơi sinh: Khu phố Toàn Tân, TT. Rừng Thông, 
Đông Sơn, Thanh Hóa
Quê quán: Khu phố Toàn Tân, TT. Rừng Thông, 
Đông Sơn, Thanh Hóa

Thường trú: 38 Yến Lan, P. Bình Định, TX. An Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0973.904.948
Email: nguyendinhthu@qnu.edu.vn  - nguyendinhthu84@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Văn học Việt Nam
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Đơn vị công tác: Khoa KHXH&NV - Đại học Quy Nhơn
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản:
- Một số vấn đề nghiên cứu văn học Việt Nam (Nghiên cứu) cùng các tác giả 
Võ Như Ngọc, Trần Thị Tú Nhi, Chu Lê Phương - NXB Hồng Đức, Hà Nội 2019;
- Thơ chữ Hán Đào Tấn - những điểm nhìn nghệ thuật (Chuyên luận) - NXB 
Khoa học xã hội, Hà Nội 2020;
- Một số bài nghiên cứu văn học, tản văn, tạp bút, truyện ngắn đăng trên các 
kỷ yếu hội thảo khoa học, tạp chí khoa học, báo - tạp chí văn hóa - văn nghệ 
của Trung ương và địa phương.

Khen thưởng: 
Giải B Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ VI (2016 - 2020).
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Nhà thơ PHAN  VĂN THUẦN

Tên thật: Phan Văn Thuần
Năm sinh: 1947
Nơi sinh: Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định 
Quê quán: Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: Nhơn Ân, Phước Thuận, 
Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại: 0396.104.419 
Email: phanvanthuan0505@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Văn
Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Đã xuất bản các tập thơ:
+ Khoảng lặng trái tim, NXB Đà Nẵng, 2006;
+ Giấc ngủ cỏ hoang, NXB Hội Nhà văn, 2011;
+ Lời của sóng, NXB Hội Nhà văn, 2015. 
- Có thơ, truyện ngắn, bút ký, nghiên cứu, sưu tầm danh nhân lịch sử, tiểu 
luận phê bình văn học đăng trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương.
- Được giới thiệu tác giả, tác phẩm tập thơ Giấc ngủ cỏ hoang trên sóng VTV1, 
phát lại trên VTV3, VTV4 của Đài Truyền hình Việt Nam.
- Được phỏng vấn và giới thiệu tác giả, tác phẩm trên sóng Đài PTTH Bình 
Định.
- Nhiều bài thơ được các nhạc sĩ phổ nhạc: cố nhạc sĩ Thuận Yến, nhạc sĩ Thế 
Tuyên, Lý Anh Võ, Dương Viết Hòa, Lưu Chương Dương… được đăng trên 
tạp chí trong và ngoài tỉnh, được một số ca sĩ thể hiện. 

Khen thưởng:
Giấy khen của Hội VHNT tỉnh Bình Định năm 2013.
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Nhà thơ VŨ ĐÌNH THUNG

Bút danh: Dương Lam
Tên thật: Vũ Đình Thung
Năm sinh: 1961
Nơi sinh: Phường Bình Định, 
TX. An Nhơn, Bình Định
Quê quán: An Nhơn, Bình Định
Thường trú: 30 Tăng Bạt Hổ, P. Bình Định, 
TX. An Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0905.729.952
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Có nhiều tác phẩm thơ đăng trên các báo, tạp chí văn nghệ trên toàn quốc.

Khen thưởng:
Giải thưởng thơ của Hội VHNT Bình Định.
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Nhà thơ MY TIÊN

Tên thật: Nguyễn Thị Mỹ Tiên
Năm sinh: 1993
Nơi sinh: Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: Chung cư Ecohome Nhơn Bình, 
TP. Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0366.875.733
Email: mytienbd93@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn
Nghề nghiệp: Giáo viên Ngữ Văn
Nơi công tác: Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Đã xuất bản tập thơ Ký tự nàng (in chung);
- Có thơ, truyện in trên các báo, tạp chí trong nước: Văn nghệ Quân đội, 
Sông Hương…

Khen thưởng:
- Giấy khen của Hội VHNT Bình Định năm 2020;
- Giải Ba cuộc thi thơ Bình Định 2019 - 2020, chùm thơ: Đàn bà, Bóng đêm; 
- Tặng thưởng của Tạp chí Văn nghệ Bình Định, truyện ngắn: Bên kia bức 
tường.
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Nhà thơ LÊ THỊ KIM TIẾT

Tên thật: Lê Thị Kim Tiết
Năm sinh: 1960
Nơi sinh: Phước Long, Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: Phước Long, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: 18 Phan Chu Trinh, 
P. Bình Định, TX. An Nhơn
Điện thoại: 0814.259.199
Email: lethikimtiet1960@gmail.com

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản tập thơ Khúc hát mùa xanh, NXB Hội Nhà văn, 2021;
Từ 2018 đến nay, có nhiều tác phẩm (thơ, truyện ngắn) được đăng tải trên 
các báo, tạp chí Trung ương và địa phương.
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Nhà thơ TRẦN QUỐC TOÀN

Tên thật: Trần Quốc Toàn
Năm sinh: 1992
Nơi sinh: Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại: 0823598503
Email: trantoanquoc92@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Đại học

Đơn vị công tác: Hội VHNT Bình Định
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học. 

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản: Linh giác trắng, tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2023.
In chung: Tuyển tập Thương nhớ miền Trung của Báo Thanh Niên (2021); 
Tuyển tập 10 năm thơ Bình Định (2021); Tuyển tập 10 năm thơ Văn nghệ Thái 
Nguyên (2021).
Có thơ đăng trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương; các diễn đàn 
văn chương khác....

Giải thưởng:
Giải Nhất cuộc thi thơ 4 câu, Quán Chiêu Văn tổ chức (2019); Tặng thưởng 
thơ hay Tạp chí Văn nghệ Bình Định (2019); Giải Ba cuộc thi thơ Bình Định do 
Hội VHNT Bình Định tổ chức (2020); Giải Nhì cuộc thi Truyện ngắn trẻ Quán 
Chiêu Văn tổ chức (2021); Giải Tư cuộc thi thơ Tổ quốc và Mẹ, của hội văn 
học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên kết hợp với Diễn đàn văn học Quán Chiêu 
Văn tổ chức (2021); Giải Khuyến khích cuộc thi viết Thương nhớ miền Trung 
do báo Thanh Niên tổ chức (2021); Giải Ba thơ, cuộc thi sáng tác văn học về 
đề tài Cựu chiến binh tỉnh Bình Định trong thời kì đổi mới, do Hội VHNT và 
Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức (2022); Giải Nhất cuộc 
thi Thơ hay năm 2023 do tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
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Nhà thơ PHẠM THÀNH TRAI

Bút danh: Nguyên Lữ
Tên thật: Phạm Thành Trai
Năm sinh: 1944
Nơi sinh: Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định 
Quê quán: Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định 
Thườngtrú: Tổ 17A, khu phố 4, 
P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0986.606.216  

Email: thanhtrai1507@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí
Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản:
Thao thiết một dòng sông (Thơ), NXB Đà Nẵng, 2004;
Đất quê (Thơ), NXB Hội Nhà văn, 2012;
Tím một sắc hoa (Thơ), NXB Hội Nhà văn, 2017;
Xin kiếp nữa để yêu người (Thơ), 2021;
Có một miền thơ (Thơ in chung),1992;
Thơ Bình Định 1975 - 1995 (Tuyển tập), 1996;
Truyện ký Bình Định (Nhiều tác giả), 1999;
Thơ Bình Định thế kỷ XX (Tuyển thơ), 2003.
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PHƯƠNG TRANG

Tên thật: Nguyễn Thị Thanh Hải
Năm sinh: 1969
Nơi sinh: Nghĩa Đàn, Nghệ An
Thường trú: Tổ 9, KV3, P.Lý Thường Kiệt, 
TP.Quy Nhơn
Điện thoại: 0934.886.786
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn; 
Cử nhân Sư phạm Sinh 

Lý luận chính trị: Trung cấp
Đơn vị công tác: Hội VHNT Bình Định
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Hội VHNT Bình Định - Chánh Văn phòng Hội.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Có truyện ngắn, cảm nhận văn học đăng trên các báo, tạp chí chuyên ngành 
Trung ương và địa phương.
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Nhà thơ LÊ HỨA HUYỀN TRÂN

Bút danh khác: Phong Trường Tử
Tên thật: Lê Hứa Huyền Trân
Năm sinh: 1992
Nơi sinh: Philippines
Quê quán: Đức Hiệp, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Thường trú: 1083/30 Trần Hưng Đạo, tổ 17B, KV 4,
P. Đống Đa, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0972076980 

Email: phongtruongtu201@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Ngữ văn
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Có thơ, truyện được đăng trên các báo, tạp chí: Thời nay, Pháp luật, Doanh 
nghiệp thương hiệu, Hải quân Việt Nam, Văn nghệ TP.HCM; một số tờ báo 
địa phương như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Cao Bằng, Tây Ninh, Thái Nguyên, Bình 
Định… Các tạp chí của Hội VHNT địa phương như: Văn nghệ Bình Định, 
Văn nghệ Phú Yên, Văn nghệ Bình Dương, Văn nghệ Đất Tổ, Non Nước, Đất 
Quảng, Sông Trà… Và các báo, tạp chí khác:…
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Nhà thơ VIỄN TRÌNH

Tên thật: Khổng Vĩnh An Vi
Năm sinh: 1982
Nơi sinh: Tân Thanh, Cát Hải, Phù Cát, Bình Định
Quê quán: Tân Thanh, Cát Hải, Phù Cát, Bình Định
Thường trú: TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0934.967.012
Email: vientrinhqn@gmail.com
Đơn vị công tác: Hội VHNT Bình Định

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn
Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Hội VHNT Bình Định khóa VI (2022 - 2027)
Phó Chánh Văn phòng Hội VHNT Bình Định
Trưởng Ban Sáng tác trẻ, Chi hội phó Chi hội Văn học Bình Định
Nguyên Chủ nhiệm CLB Văn nghệ sĩ trẻ tỉnh Bình Định (thuộc Hội LHTN VN 
tỉnh).

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản 02 tập thơ: Cánh chim bay về, NXB Đà Nẵng, 2007; Chiếc lá hồi 
hương, NXB Hội Nhà văn, 2015.
In chung trong các tuyển tập:  Văn trẻ Bình Định (2012 - 2018); Thơ Bình Định 
10 năm (2011 - 2021).
Tác phẩm được giới thiệu, in trên các báo, tạp chí trong nước.

Khen thưởng:
- Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ V (2011- 2015);
- 02 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về hoạt động VHNT;
- Giấy khen của Hội VHNT Bình Định các năm từ 2013 - 2022.
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Nhà thơ NGUYỄN NHƯ TUẤN

Bút danh: Trần Chế Ngự
Tên thật: Nguyễn Như Tuấn
Năm sinh: 1946
Nơi sinh: Hiếu An, Nhơn Khánh, An Nhơn, Bình Định
Quê quán: Hiếu An, Nhơn Khánh, 
An Nhơn, Bình Định
Thường trú: Hiếu An, Nhơn Khánh,
TX. An Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0977.059.281
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản các tập thơ:
- Cỏ nội, NXB Thành Tây, năm 1974;
- Tạ ơn lá cỏ, NXB Văn học, năm 2008;
- Tâm ca, NXB Thanh niên, năm 2008.
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Nhà thơ MẠC TƯỜNG

Tên thật: Nguyễn Văn Tường
Năm sinh: 1954
Nơi sinh: Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: 960/5/1 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0905.677.994
Email: mactuongqn@gmail.com

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Đã xuất bản 02 tập thơ:
+ Lạy trời mưa xuống, năm 2013;
+ Là khói hay là mây, năm 2021.
- Có nhiều thơ đăng trên các báo và tạp chí: Bình Định, Đắk Lắk, Văn nghệ 
Bình Định, Văn hóa Bình Định, Áo trắng…
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Nhà thơ TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG

Tên thật: Trương Công Tưởng
Năm sinh: 1990
Nơi sinh: xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
Quê quán: xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
Thường trú: xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0965208873
Email: tuongtc08@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Văn phòng

Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam Đ
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản:
- Ngồi gỡ tơ trời - Thơ (NXB Hội Nhà văn, 2018);
- Đợi những vắng xa - Thơ (NXB Hội Nhà văn, 2021);
- Ta thương người lắm mà không nói - Thơ (NXB Văn học, 2023).

Khen thưởng:
- Giải B (không có giải A) Giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2019 do Liên 
hiệp các Hội VHNT Việt Nam trao tặng; Giải thưởng tác giả Trẻ của Liên hiệp 
các Hội VHNT Việt Nam năm 2023.
- Giải Khuyến khích Cuộc thi sáng tác văn học Bình Định mở rộng 2018 - 
2019;
- Giải B Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ VI (2016 - 2020).
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Nhà thơ VĨNH TUY

Tên thật: Nguyễn Văn Hạt
Năm sinh: 1970
Nơi sinh: Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định
Quê quán: Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định
Thường trú: Khu phố 6, P. Tam Quan, 
TX. Hoài Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0982765166
Email: vinhtuyhn@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm tiếng Anh
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học nghệ thuật:
Đã xuất bản: Đi dọc sông quê (Thơ, NXB Văn học, 2016); Tôi đi tìm tôi (Thơ, 
NXB Hội Nhà văn, 2019).
Cộng tác với nhiều báo, tạp chí Trung ương và địa phương.

Khen thưởng:
- Giải Khuyến khích Cuộc thi thơ Việt Nam đất nước lời ru do Liên hiệp Khoa 
học Công nghệ ứng dụng Việt Nam tổ chức (2022).
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Nhà thơ TRƯỜNG VĂN

Tên thật: Nguyễn Phước Thắng
Năm sinh: 1964
Nơi sinh: Nhơn An, An Nhơn, Bình Định
Quê quán: Nhơn An, An Nhơn, Bình Định
Thường trú: 14 Trần Thị Kỷ, P. Bình Định, 
TX. An Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0963.056.978
Đơn vị công tác: Chi cục Thống kê huyện Phù Cát

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán, cử nhân Kinh tế
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Có thơ in trong các tuyển tập, báo, tạp chí chuyên ngành Trung ương và các 
địa phương.
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Nhà thơ, nhà văn HƯƠNG VĂN

Tên thật: Văn Thị Hương
Năm sinh: 1980
Quê quán: xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn, 
tỉnh Bình Định
Thường trú: 191 Bùi Đức Sơn, P. Hoài Hảo, 
TX. Hoài Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0948127895

Email: huongtamquan80@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
Lí luận chính trị: Sơ cấp  
Đơn vị công tác: Trường THCS Tam Quan, Hoài Nhơn
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học. 

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Tác phẩm đã in: Vị đời (Tập truyện ngắn, 2020);
- Có nhiều truyện, thơ được đăng trên các báo, tạp chí của Trung ương và 
địa phương.
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Nhà thơ LÊ VINH

Tên thật: Lê Văn Vinh
Năm sinh: 1965
Nơi sinh: Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định
Quê quán: Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định 
Điện thoại: 0376.718.927
Email: levanvinh65@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản tập thơ Người gieo hạt mồ hôi, NXB Hội Nhà văn, 2019.
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Nhà thơ TRIỀU LA VỸ

Tên thật: Nguyễn Văn Thành
Năm sinh: 1972
Nơi sinh: Cát Tường, Phù Cát, Bình Định
Quê quán: Cát Tường, Phù Cát, Bình Định
Thường trú: 17 Nguyễn Thiện Thuật, 
P.Hải Cảng, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0902.918.028
Email: bsthanhbvmatbd@gmail.com

Đơn vị công tác: Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Bác sĩ
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Ủy viên BCH Chi hội Nhà văn VN tỉnh Bình Định
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Văn học.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã xuất bản: Bên kia lời hẹn (Thơ), NXB Thuận Hóa, năm 1996; Ba bờ nắng 
(Thơ, in chung), NXB Văn học, năm 2015; Nhật ký đêm (Thơ), NXB Văn học, 
năm 2015; Bóng rồng (Truyện ngắn), NXB Hội Nhà văn, năm 2020.

Khen thưởng:
- Giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi thơ Hạ nhớ, Báo Mực Tím, 1992;
- Chùm thơ hay nhất năm - Tạp chí Sông Hương, năm 1997;
- Giải Nhất (truyện ngắn), giải Nhì thơ (không có giải Nhất) cuộc vận động 
sáng tác về đề tài LLVT tỉnh Bình Định năm 2015;
- Bằng khen của UBND tỉnh về hoạt động VHNT 5 năm (2011 - 2015);
- Giải A (cá nhân), giải B (03 tác giả) Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ 
V (2011 - 2015);
- Giải Ba cuộc thi truyện ngắn Lửa Mới do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức 
(2017 - 2019);
- Giải A Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ VI (2016 - 2020) .


